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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 07/2011/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT
PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH SƠN LA NĂM 2010
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế, xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật NSNN;
Xét Tờ trình số 252/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2010, như sau:
	I. Tổng thu ngân sách Nhà nước
	:
	5.896.180.590.268 đồng.

	1. Thu bổ sung từ NSTW
	:
	3.745.887.473.946 đồng.

	- Bổ sung cân đối
	:
	1.792.428.000.000 đồng.

	- Bổ sung CT mục tiêu quốc gia và Dự án
	:
	1.229.875.000.000 đồng.

	- Ghi thu, ghi chi vốn vay nước ngoài
	:
	74.773.610.746 đồng.

	- Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại
	:
	9.756.513.200 đồng.

	- Bổ sung ngoài dự toán đầu năm
	:
	639.054.350.000 đồng.

	2. Thu ngân sách trên địa bàn
	:
	931.276.309.331 đồng.

	- Ngân sách Trung ương được hưởng
	:
	 45.438.841.390 đồng.

	- Ngân sách địa phương được hưởng
	:
	885.837.467.941 đồng.

	3. Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	:
	23.013.972.141 đồng.

	4. Thu Xổ số kiến thiết
	:
	19.502.853.432 đồng.

	5. Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi
	:
	201.570.438.557 đồng.

	6. Thu kết dư ngân sách năm 2009
	:
	37.567.360.878 đồng.

	7. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2009
	:
	872.887.264.083 đồng.

	8. Vay đầu tư kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn
	:
	40.000.000.000 đồng.

	9. Thu Ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên
	:
	24.474.917.900 đồng

	II. Tổng chi ngân sách địa phương
	:
	5.814.516.872.748 đồng.

	1. Các khoản chi cân đối ngân sách

	:
	4.473.241.428.541đồng.

	- Chi đầu tư XDCB
	:
	266.701.542.254 đồng.

	- Đầu tư từ cấp quyền sử dụng đất
	:
	31.443.226.000 đồng.

	- Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng PT
	:
	46.030.587.000 đồng.

	- Chi trả nợ gốc vốn vay
	:
	16.000.000.000 đồng.

	- Chi thường xuyên
	:
	3.246.060.978.556 đồng.

	- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	:
	1.200.000.000 đồng.

	- Chi chuyển nguồn NS năm 2010 sang năm 2011
	:
	865.805.094.731 đồng.

	+ Ngân sách cấp tỉnh
	:
	514.046.835.117 đồng.

	(Hạch toán tạm ứng vốn XDCB: 131.235.290.000 đồng)

	+ Ngân sách huyện, thành phố

	:
	337.127.574.458 đồng.

	+ Ngân sách xã, phường, thị trấn

	:
	 14.630.685.156 đồng.

	2. Chi CTMTQG và thực hiện mục tiêu
	:
	1.095.817.363.750 đồng.

	- Chi CTMT quốc gia, 135, 661

	:
	 499.276.622.715 đồng.

	- Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu

	:
	 596.540.741.035 đồng.

	3. Chi quản lý qua ngân sách

	:
	201.570.438.557 đồng.

	4. Đầu tư từ nguồn thu XSKT

	:
	19.412.724.000 đồng.

	5. Chi nộp ngân sách cấp trên
	:
	24.474.917.900 đồng.

	III. Kết dư ngân sách địa phương 
	:
	36.224.876.130 đồng.

	1. Kết dư ngân sách cấp tỉnh
	: 
	 4.031.722.325 đồng.



- Chi chuyển nguồn kinh phí tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt nam - Lào: 1.000.000.000 đồng.
- Chuyển vào quỹ Dự trữ tài chính địa phương: 1.515.861.000 đồng.
- Chuyển vào thu ngân sách tỉnh năm 2011:
 1.515.861.325 đồng.
2. Kết dư ngân sách huyện, thành phố: 22.843.590.064 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2011.
3. Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn: 9.349.563.741 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2011.
(Có các biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội theo Quy định của Luật NSNN.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua./.
	Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- UB Kinh tế của Quốc hội;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính, Bộ KHvàĐT, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ TC, Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội; UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chi cục VT Lưu trữ tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP, (240b).
	CHỦ TỊCH




Hoàng Văn Chất


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN
 TỈNH SƠN LA

		QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2010

		(Kèm theo Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

																																																		Đơn vị tính: Đồng

		Nội dung		Dự toán giao năm 2010												ước thực hiện năm hiện hành												Quyết toán năm 2010										So sánh UTH/DT (%)										So sánh QT /DT (%)

				Tổng thu		Tổng số		Khu vực DNNN		Khu vực ĐTNN		Khu vực CTNNQD		Các khoản thu khác		Tổng		Khu vực		Khu vực		Khu vực		Khu vực		Các khoản		Tổng số		Khu vực DNNN		Khu vực ĐTNN		Khu vực CTNNQD		Các khoản thu khác		Tổng		Khu vực		Khu vực		Khu vực		Các khoản		Tổng số		Khu vực DNNN		Khu vực ĐTNN		Khu vực CTN      NQD		Các khoản thu khác

		1				2		3		4		5		6		12				13		14		15		16		7		8		9		10		11		22		23		24		25		26		12		13		14		15		16

		A.  Thu NSNN trên địa bàn				757.500.000.000		392.000.000.000		40.000.000.000		245.495.000.000		80.005.000.000														1.155.860.720.029		419.552.712.960		41.134.585.485		360.219.083.867		334.954.337.717												152,59		107.03		102,84		146,73		418.67

		I. Các khoản thu từ thuế				594.102.000.000		318.850.000.000		39.940.000.000		219.312.000.000		16.000.000.000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		716.540.448.987		341.356.570.200		41.134.585.485		301.662.532.641		32.386.760.661												120,61								202.42

		1. Thuế giá trị gia tăng				424.459.000.000		222.266.000.000		17.920.000.000		184.273.000.000																508.725.261.001		238.768.678.842		9.063.446.012		260.893.136.147														119,85						- 0		-

		- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước				- 0																						- 0																				- 0						- 0

		- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				- 0																						- 0																				- 0						- 0		- 0

		2. Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước				206.000.000						206.000.000																212.604.906						212.604.906														103,21								- 0

		3. Thuế xuất khẩu				- 0																						- 0																				- 0						- 0		- 0

		4. Thuế nhập khẩu				- 0																						126.696.011								126.686.011																		- 0		- 0

		5. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu				- 0																						- 0																				- 0						- 0		- 0

		6. Thuế thu nhập doanh nghiệp				39.598.000.000		5.892.000.000		22.000.000.000		11.706.000.000																70.774.654.541		26.335.842.085		32.057.639.473		12.381.172.983														178,73						105,77		- 0

		7. Thu sử dụng vốn ngân sách				- 0																						- 0																				- 0						- 0		- 0

		8. Thuế tài nguyên				97.870.000.000		90.370.000.000				7.500.000.000																86.479.868.478		75.947.349.273				10.532.519.205														88,36						140,43		- 0

		9. Thuế thu nhập người có thu nhập cao				16.000.000.000								16.000.000.000														32.260.074.650								32.260.074.650												201,63						- 0		201.63

		10. Thuế sử dụng đất nông nghiệp				165.000.000						165.000.000																216.754.400						216.754.400														- 0						- 0		- 0

		11. Thuế nhà đất				9.830.000.000						9.830.000.000																11.502.070.000						11.502.070.000														117,01						- 0

		12. Thuế chuyển quyền sử dụng đất				- 0																						- 0																				- 0						- 0

		13. Thuế môn bài				5.974.000.000		322.000.000		20.000.000		5.632.000.000																6.242.475.000		304.700.000		13.500.000		5.924.275.000														104,49						105.19		- 0

		II. Các khoản phí, lệ phí				118.000.000.000		73.000.000.000		- 0		- 0		45.000.000.000														127.347.203.256		78.175.160		- 0		- 0		49.172.163.096												107,92						- 0		109.27

		14. Lệ phí trước bạ				33.500.000.000								33.500.000.000														37.911.265.900								37.911.265.900												113,17						- 0		113.17

		15. Phí xăng dầu				73.000.000.000		73.000.000.000																				78.175.040.160		78.175.040.160																		107,09						- 0		- 0

		16. Các loại phí, lệ phí				11.500.000.000								11.500.000.000														11.260.897.196								11.260.897.196												97,92

		III. Các khoản thu khác còn lại				45.398.000.000		150.000.000		60.000.000		26.183.000.000		19.005.000.000														311.973.067.786		21.102.600		- 0		58.556.551.226		253.395.413.960												687,20		14,07						1,333.31

		17. Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước				2.520.000.000				20.000.000		2.500.000.000																2.944.804.026				- 0		2.944.804.026														116,86						- 0

		18. Thu giao quyền sử dụng đất				23.000.000.000						23.000.000.000																55.611.747.200						55.611.747.200														241,79						- 0

		19. Thu hồi các khoản chi năm trước				- 0																						3.909.327.296								3.909.327.296												- 0						- 0		- 0

		20.Thu khác ngân sách				10.378.000.000		150.000.000		40.000.000		683.000.000		9.505.000.000														24.030.913.966		21.102.600		- 0		- 0		24.009.811.366												231,56		14,07						252.60

		21. Thu hoa lợi công sản				2.000.000.000								2.000.000.000														891.864.600								891.864.600												44,59								44.59

		22. Các khoản thu quản lí qua NSNN				7.500.000.000								7.500.000.000														23.013.972.141								23.013.972.141												- 0						- 0		- 0

		23. Hạch toán ghi thu, ghi chi				- 0								- 0														201.570.438.557								201.570.438.557												- 0						- 0		- 0

		B. Thu chuyển nguồn NS năm trước				95.395.000.000								95.395.000.000														872.887.264.083								872.887.264.083												- 0						- 0		- 0

		C. Thu kết dư ngân sách				- 0																						37.567.360.878								37.567.360.878												- 0						- 0		- 0

		Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp				757.500.000.000		392.000.000.000		40.000.000.000		245.495.000.000		80.005.000.000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1.110.421.878.639		391.879.019.129		40.425.905.985		346.417.382.577		331.699.570.948												146,59		99,97		101,06		141,11		414.60

																																				CHỦ TỊCH

																																																				(Đã ký)

																																																				Hoàng Văn Chất
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
           TỈNH SƠN LA

		QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

		(Kèm theo Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

												Đơn vị tính: Đồng

		STT		Nội dung		Dự toán năm 2010				Quyết toán năm 2010		So sánh QT/DT

						Bộ Tài chính giao		HĐND tỉnh                                  Quyết nghị				BTC giao		HĐND tỉnh Quyết nghị

		A		Tổng thu NSNN trên địa bàn		733.200.000.000		772.500.000.000		1.155.860.720.029		157,65		149,64

		1		Thu nội địa		732.500.000.000		750.000.000.000		931.149.623.320		127,12		124,15

		2		Thu từ dầu thô								- 0		- 0

		3		Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu		700.000.000		0		126.686.011		18,1		- 0

		4		Thu viện trợ không hoàn lại								- 0		- 0

		5		Thu từ nguồn XSKT quản lí qua ngân sách				15.000.000.000		19.502.853.432		- 0		- 0

		6		Thu quản lí qua ngân sách				7.500.000.000		205.081.557.266		- 0		- 0

		B		Thu ngân sách địa phương		3.800.755.000.000		3.992.650.000.000		5.831.238.895.446		153,42		146,05

		1		Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp		729.410.000.000		772.500.000.000		1.110.421.878.639				143,74

				- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%		185.980.000.000		196.737.000.000		237.852.804.704				120,90

				- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %		543.430.000.000		553.263.000.000		647.984.663.237				117,12

				- Thu từ nguồn XSKT quản lí qua ngân sách				15.000.000.000		19.502.853.432				130,02

				- Các khoản thu quản lí qua ngân sách				7.500.000.000		205.081.557.266

		2		Bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương		3.071.345.000.000		3.071.345.000.000		3.736.130.960.746		121,64		121,64

				- Bổ sung cân đối		1.345.317.000.000		1.345.317.000.000		1.345.316.000.000		100,0		100,0

				- Bổ sung có mục tiêu		1.666.028.000.000		1.666.028.000.000		2.316.041.350.000		139,02		139,02

				- Vốn vay nước ngoài		60.000.000.000		60.000.000.000		74.773.610.746		124,62		124,62

		3		Thu viện trợ không hoàn lại						9.756.513.200

		4		Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2009				95.395.000.000		872.887.264.083		- 0		- 0

		5		Thu bổ sung thực hiện chính sách				53.410.000.000				- 0		-

		6		Thu ngân sách cấp dưới nộp lên						24.474.917.900

		7		Vay đầu tư phát triển						40.000.000.000

		8		Thu kết dư ngân sách năm trước						37.567.360.878		- 0		- 0

		C		Chi ngân sách địa phương		3.800.755.000.000		3.992.650.000.000		5.795.104.148.748		152,47		145,14

		1		Chi đầu tư phát triển		245.667.000.000		230.687.000.000		344.175.355.254		140,10		149,20

		2		Chi thường xuyên		2.203.342.000.000		2.685.412.000.000		3.237.649.576.756		146,94		120,56

		3		Chi trả nợ gốc các khoản tiền vay		0		16.000.000.000		16.000.000.000		- 0		- 0

		4		Chi quỹ dự trữ tài chính		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000

		5		Dự phòng ngân sách		71.630.000.000		71.800.000.000		0		-		-

		6		Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2011						865.805.094.731		- 0		- 0

		7		Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, 135, 661		391.055.000.000		413.422.000.000		499.276.622.715		127,67		120,77

		8		Chi CTMT thực hiện một số nhiệm vụ khác		887.861.000.000		551.629.000.000		596.540.741.035		67,19		108,14

		9		Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT quản lí qua ngân sách				15.000.000.000		19.412.724.000		- 0		- 0

		10		Chi nộp ngân sách cấp trên						24.474.917.900

		11		Các khoản ghi thu, ghi chi				7.500.000.000		190.569.116.357		- 0		2.540,92

												CHỦ TỊCH

												(Đã ký)

												Hoàng Văn Chất
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
       TỈNH SƠN LA

		QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN  NĂM 2010

		(Kèm theo Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

								Đơn vị tính: Đồng

		STT		Nội dung		Dự toán HĐND tỉnh Quyết nghị		Quyết toán năm 2010		So sánh QT/DT (%)

		A		Ngân sách cấp tỉnh

		I		Nguồn thu NS cấp tỉnh		3.746.653.000.000		5.139.660.839.864		137,2

		1		Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng		523.453.000.000		676.942.911.943		129,3

				- Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng 100%		120.045.000.000		95.040.652.613		79,2

				- Các khoản phân chia giữa các cấp NS		395.908.000.000		459.938.401.847		116,2

				- Các khoản thu quản lí qua ngân sách		7.500.000.000		121.963.857.483		1.626,2

		2		Bổ sung từ ngân sách Trung ương		3.124.755.000.000		3.745.887.473.946		119,9

				- Bổ sung cân đối ngân sách		1.345.317.000.000		415.286.000.000		106,2

				- Bổ sung các CTMTQG, 135, 661		391.055.000.000		415.286.000.000		106,2

				- Vốn vay nước ngoài		60.000.000.000		74.773.610.746		124,6

				- Bổ sung thực hiện mục tiêu khác		1.274.973.000.000		1.900.755.350.000

				- Bổ sung thực hiện chính sách		53.410.000.000

				- Ghi thu ghi chi viện trợ không hoàn lại				9.756.513.200

		3		Thu vay đầu tư phát triển				40.000.000.000

		4		Thu kết dư ngân sách năm 2009				6.511.602.928

		5		Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2009		83.445.000.000		631.068.140.215

		6		Thu ngân sách cấp dưới nộp lên				19.747.857.400

		7		Thu Xổ số kiến thiết quản lí qua ngân sách		15.000.000.000		19.502.853.432		130,0

		II		Chi ngân sách cấp tỉnh		3.746.653.000.000		5.135.719.246.971		137,1

		1		Chi thuộc nhiệm vụ của NS tỉnh theo phân cấp		1.706.063.000.000		2.659.289.644.171		155,9

		2		Bổ sung cân đối cho các huyện, thành phố		2.040.590.000.000		2.476.429.602.800		121,4

				- Bổ sung cân đối		1.565.123.000.000		1.614.491.829.400		103,2

				- Bổ sung có mục tiêu		475.467.000.000		861.937.773.400		181,3

		B		Ngân sách cấp huyện, thành phố

		I		Nguồn thu ngân sách cấp huyện, thành phố		2.286.587.000.000		3.168.007.658.382		138,5

		1		Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp		234.047.000.000		413.976.113.264		176,9

				- Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%		76.692.000.000		142.812.152.091		186,2

				- Các khoản phân chia giữa các cấp NS		157.355.000.000		188.046.261.390		119,5

				- Thu quản lí qua ngân sách				83.117.699.783

		2		Bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh		2.040.590.000.000		2.476.429.602.800		121,4

				- Bổ sung cân đối		1.565.123.000.000		1.614.491.829.400		103,2

				- Bổ sung có mục tiêu		475.467.000.000		861.937.773.400		181,3

		3		Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2009		11.950.000.000		241.819.123.868		0,0

		4		Thu ngân sách cấp dưới nộp lên				4.727.060.500

		5		Thu kết dư ngân sách năm 2009				31.055.757.950		0,0

		II		Chi ngân sách huyện, thành phố		2.286.587.000.000		3.135.814.504.577		137,1

								CHỦ TỊCH

								(Đã ký)

								Hoàng Văn Chất
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				HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

		QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

		(Kèm theo Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của HDDND tỉnh Sơn La)

								Đơn vị tính: Đồng

		TT		Nội dung		Dự toán năm 2010 HĐND tỉnh Quyết nghị		Quyết toán 
năm 2010		So sánh QT/DT (%)

				Tổng chi ngân sách địa phương		3.992.650.000.000		5.814.516.872.748		145,63

		I		Chi đầu tư XDCB		230.687.000.000		344.175.355.254		149,20

		1		Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo		52.000.000.000		50.073.885.000		96,30

		2		Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ		5.000.000.000		4.594.367.500		91,89

		II		Chi thường xuyên		2.692.912.000.000		3.246.060.978.556		120,54

		1		Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo		1.270.350.000.000		1.465.672.720.202		115,38

		2		Chi Khoa học và công nghệ		12.350.000.000		10.876.040.600		88,07

		III		Chi trả nợ gốc và lãi các khoản vốn vay		16.000.000.000		16.000.000.000		100,0

		IV		Chi bổ sung quỹ dự trữ Tài chính		1.200.000.000		1.200.000.000		100,0

		V		Dự phòng ngân sách		71.800.000.000				- 0

		VI		Chi chuyển nguồn NS sang năm 2011				865.805.094.731		- 0

		VII		Chi CTMT quốc gia, 135, 661		413.422.000.000		499.276.622.715		120,77

		VIII		Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ		551.629.000.000		596.540.741.035		108,14

		IX		Chi nộp ngân sách cấp trên				24.474.917.900

		X		Chi quản lí qua ngân sách Nhà nước				201.570.438.557		- 0

		XI		Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT		15.000.000.000		19.412.724.000		129,42

						CHỦ TỊCH

								(Đã ký)

						Hoàng Văn Chất
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
        TỈNH SƠN LA

		QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2010

		(Kèm theo Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh)

																Đơn vị tính: Đồng

		STT		Nội dung		Dự toán HĐND tỉnh Quyết nghị						Quyết toán  năm 2010						So sánh QT/DT (%)

						Tổng số		NS cấp tỉnh		NS cấp huyện		Tổng số		NS cấp tỉnh		NS cấp huyện		Tổng số		NS cấp tỉnh		NS cấp huyện

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

				Tổng chi ngân sách địa phương		3.992.650.000.000		1.706.563.000.000		2.286.087.000.000		5.795.104.148.748		2.659.289.644.171		3.135.814.504.577		145,14		155,83		137,17

		I		Chi đầu tư XDCB		230.687.000.000		167.687.000.000		63.000.000.000		344.175.355.254		215.033.151.070		129.142.204.184		149,20		128,23		204,99

		1		Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo		52.000.000.000		52.000.000.000				50.073.885.000		50.073.885.000		0		96,30		96,30		-

		2		Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ		5.000.000.000		5.000.000.000				4.594.367.500		4.594.367.500		0		91,89		91,89		-

		II		Chi thường xuyên		2.685.412.000.000		937.902.000.000		1.747.510.000.000		3.246.060.978.556		1.149.225.929.016		2.096.835.049.540		120,88		122,53		119,99

		1		Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo		1.270.350.000.000		238.895.000.000		1.031.455.000.000		1.465.672.720.202		274.447.101.993		1.191.225.618.209		115,38		114,88		115,49

		2		Chi Khoa học và công nghệ		12.350.000.000		12.350.000.000				10.876.040.600		10.876.040.600		0		88,07		88,07		-

		III		Chi trả nợ vốn vay		16.000.000.000		16.000.000.000				16.000.000.000		16.000.000.000				100,00		100,00		-

		IV		Chi bổ sung quỹ dự trữ Tài chính		1.200.000.000		1.200.000.000				1.200.000.000		1.200.000.000				100,00		100,00		-

		V		Dự phòng ngân sách		71.800.000.000		35.200.000.000		36.600.000.000		0						-		-		-

		VI		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2011		0						865.805.094.731		514.046.835.117		351.758.259.614		-		-		-

		VII		Chi CTMT quốc gia, CT 135, 661		413.422.000.000		195.189.000.000		218.233.000.000		499.276.622.715		238.758.369.645		260.518.253.070		120,77		122,32		-

		VIII		Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ mục tiêu		551.629.000.000		330.885.000.000		220.744.000.000		596.540.741.035		398.908.650.205		197.632.090.830		108,14		120,56		-

		IX		Chi nộp ngân sách cấp trên		0						24.474.917.900		0		24.474.917.900

		X		Chi quản lý qua NSNN		7.500.000.000		7.500.000.000				182.157.714.557		106.703.985.118		75.453.729.439		-		-		-

		XI		Chi đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết		15.000.000.000		15.000.000.000				19.412.724.000		19.412.724.000				129,42		129,42		-

																		CHỦ TỊCH

																		(Đã ký)

																		Hoàng Văn Chất
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		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH SƠN LA

		QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH

		CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2010

		(Kèm theo Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh)

														Đơn vị tính: Đồng

		STT		Nội dung		Dự toán năm 2010		Quyết toán năm 2010						So sánh QT/DT (%)		Ghi chú

								Tổng số		Bổ sung cân đối		Bổ sung có mục tiêu

				Tổng số		2.040.590.000.000		2.501.174.602.800		1.614.491.829.400		886.682.773.400		122,57

		1		Thành phố		43.396.800.000		64.956.925.000		41.257.800.000		23.699.125.000		149,68

		2		Thuận Châu		258.408.300.000		303.936.490.600		211.559.800.000		92.376.690.600		117,62

		3		Mai Sơn		205.472.900.000		267.624.665.500		180.964.100.000		86.660.565.500		130,25

		4		Yên Châu		135.782.500.000		168.704.615.500		116.366.500.000		52.338.115.500		124,25

		5		Mộc Châu		289.454.000.000		343.274.897.500		293.756.329.400		49.518.568.100		118,59

		6		Phù Yên		235.499.000.000		292.208.850.800		163.870.500.000		128.338.350.800		124,08

		7		Bắc Yên		174.501.500.000		204.633.850.000		111.556.500.000		93.077.350.000		117,27

		8		Mường La		182.691.500.000		222.846.920.500		126.095.300.000		96.751.620.500		121,98

		9		Quỳnh Nhai		156.387.000.000		198.163.321.200		106.069.000.000		92.094.321.200		126,71

		10		Sông Mã		210.371.500.000		261.887.923.900		173.214.000.000		88.673.923.900		124,49

		11		Sốp Cộp		148.625.000.000		172.936.146.300		89.782.000.000		83.154.142.300		116,36

												CHỦ TỊCH

														(Đã ký)

												Hoàng Văn Chất






